
CHUYÊN ĐỀ: DUNG DỊCH
Bài tập pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước (cực hay, có lời giải)

A. Lý thuyết & Phương pháp giải
1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ mol cho trước (CM)
Tổng quát: Từ muối A, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế V (ml) dung dịch A nồng độ CM
Bước 1: Tính số mol chất tan có trong dung dịch cần pha chế:

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lít nên thể tích dung dịch phải đổi về lít, sau đó tính số mol theo công thức: n = CM . V
Bước 2: Từ số mol suy ra khối lượng chất tan (m) cần lấy để pha chế.

Bước 3: Thể tích dung dịch chính là thể tích nước cần dùng để pha chế.

Kết luận: vậy cần lấy m gam A hòa tan vào V (ml) nước cất để tạo thành V (ml) dung dịch A có nồng độ CM
2. Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước (C%)
Tổng quát: Từ muối B, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế m gam dung dịch B có nồng độ C%.

Bước 1: Tính khối lượng chất tan cần pha chế: m1 = mct = [image: image1.png]mdd.C%
100%




Bước 2: Tính khối lượng nước cần pha chế:

Cần nhớ công thức tính khối lượng dung dịch: mdung dịch = mdung môi + mchất tan
⇒ m2 = mnước = mdung dịch - mchất tan
Kết luận: Vậy cần lấy m1 gam chất B hòa tan vào m2 gam nước để thu được m gam dung dịch B có nồng độ C%.

B. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Từ muối CuSO4, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy nêu cách pha chế 75 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 2M?

Lời giải:
Tính toán:

Số mol chất tan là: nCuSO4 = CM.V = 2. [image: image2.png]75
1000



 = 0,15 mol

Khối lượng chất tan là: mCuSO4 = 160.0,15 = 24 gam

Pha chế: Cân lấy 24 gam CuSO4 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100 ml. Đổ dần dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 75ml dung dịch thu được 75ml dung dịch CuSO4 2M

Ví dụ 2: Từ muối CuSO4, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế 150 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 7%?

Lời giải:
Tính toán:

Khối lượng chất tan là: mCuSO4 = [image: image3.png]mdd.C% _ 150.7
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 = 10,5 gam

Khối lượng dung môi nước là: mnước = mdd - mct = 150-10,5 = 139,5 gam

Pha chế: Cân lấy 10,5 gam CuSO4 khan cho vào cốc có dung tích 200ml. Đong 139,5 ml nước cất, đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ. Ta được 150 gam dung dịch CuSO4 7%

Ví dụ 3: Hãy nêu cách pha chế 200 ml dung dịch KCl 3M

Lời giải:
Số mol chất tan là: nKCl = CM.V = 3. [image: image4.png]200
1000



 = 0,6 mol

Khối lượng chất tan là: mKCl = 74,5.0,6 = 44,7 gam

Pha chế: Cân lấy 44,7 gam KCl cho vào cốc thủy tinh có dung tích 500 ml. Đổ dần dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 200ml dung dịch thì thu được 200 ml dung dịch KCl 3M

C. Bài tập vận dụng
Câu 1: Để pha chế 300 gam dung dịch AgNO3 5% thì cần:

A. Hòa tan 5g AgNO3 trong 100ml nước

B. Hòa tan 15g AgNO3 trong 300g nước

C. Hòa tan 15g AgNO3 trong 285g nước

D. Hòa tan 15g AgNO3 trong 300ml nước

Lời giải:
Đáp án C
Khối lượng AgNO3 chứa trong 300 gam dung dịch 5% là:

mct = [image: image5.png]mdd.C% _ 300.5
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 = 15 gam

Khối lượng nước cần lấy là:

mnước = mdung dịch - mchất tan = 300 – 15 = 285 gam

Câu 2: Muốn pha 400 ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là:

A. 5,04 gam

B. 1,078 gam

C. 10,8 gam

D. 10 gam

Lời giải:
Đáp án C
Đổi: 400ml = 0,4 lít

Số mol chất tan là: nCuCl2 = CM.V = 0,2. 0,4 = 0,08 mol

Khối lượng chất tan là: mCuCl2 = 135.0,08 = 10,8 gam

Câu 3: Muốn pha 300 ml dung dịch NaCl 2M thì khối lượng NaCl cần lấy là:

A. 35,1 gam.

B. 54,65 gam.

C. 60,12 gam.

D. 60,18 gam.

Lời giải:
Đáp án A
Đổi: 300ml = 0,3 lít

Số mol chất tan là: nNaCl = CM.V = 2. 0,3 = 0,6 mol

Khối lượng chất tan là: mNaCl = 58,5.0,6 = 35,1 gam

Câu 4: Để pha 100 gam dung dịch CuSO4 5% thì khối lượng nước cần lấy là

A. 95 gam.

B. 96 gam.

C. 97 gam.

D. 98 gam.

Lời giải:
Đáp án A
Khối lượng CuSO4 chứa trong 100 gam dung dịch 5% là:

mct = [image: image6.png]mdd.C% _ 100.5
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 = 5 gam

Khối lượng nước cần lấy là:

mnước = mdung dịch - mchất tan = 100 – 5 = 95 gam

Câu 5: Hòa tan 25 g đường với nước được dung dịch có nồng độ 20%. Tính khối lượng nước cần dùng để pha chế dung dịch này ?

A. 85 gam

B. 100 gam

C. 120 gam

D. 125 gam

Lời giải:
Đáp án B
Khối lượng dung dịch là: mdd = [image: image7.png]mct.100% _ 25.100%
C% 20%



 = 125 gam

Khối lượng nước cần để pha chế là:

mnước = mdung dịch - mchất tan = 125 – 25 = 100 gam

Câu 6: Để pha chế 100g dung dịch Na2SO4 7% thì khối lượng nước cần lấy là

A. 93 gam

B. 92 gam

C. 90 gam

D. 79 gam

Lời giải:
Đáp án A
Khối lượng Na2SO4 chứa trong 100 gam dung dịch 7% là:

mct = [image: image8.png]mdd.C% _ 100.7

100% 100



 = 7 gam

Khối lượng nước cần lấy là:

mnước = mdung dịch - mchất tan = 100 – 7 = 93 gam

Câu 7: Một người tiến hành pha một dung dịch như sau: Cân lấy 16 gam CuSO4 khan cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước từ từ vào cốc cho tới vạch 200ml. Khuấy nhẹ dung dịch để chất rắn tan hết. Dung dịch thu được có nồng độ là:

A. 1M

B. 0,5M

C. 0,1M

D. 5M

Lời giải:
Đáp án B
Số mol chất tan là: nCuSO4 = [image: image9.png]160



 = 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

Áp dụng công thức: CM = [image: image10.png]<|=



 = [image: image11.png]


 = 0,5M

Câu 8: Hòa tan đường với nước được 250 gam dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần để pha chế dung dịch

A. 250 gam

B. 225 gam

C. 50 gam

D. 275 gam

Lời giải:
Đáp án B
Khối lượng đường có trong dung dịch là: mct = 250.10% = 25 gam

Khối lượng nước cần để pha chế là:

mnước = mdung dịch - mchất tan = 250 – 25 = 225 gam

Câu 9: Để pha chế 450 ml dung dịch CuCl2 0,1M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là:

A. 6,025 gam

B. 6,075 gam

C. 10,8 gam

D. 8,6 gam

Lời giải:
Đáp án B
Đổi: 450ml = 0,45 lít

Số mol chất tan là: nCuCl2 = CM.V = 0,1. 0,45 = 0,045 mol

Khối lượng chất tan là: mCuCl2 = 135.0,045 = 6,075 gam

Câu 10: Pha chế 250 ml dung dịch muối ăn NaCl 2M thì khối lượng NaCl cần lấy là:

A. 29,25 gam.

B. 54,65 gam.

C. 58,5 gam.

D. 60,18 gam.

Lời giải:
Đáp án A
Đổi: 250ml = 0,25 lít

Số mol chất tan là: nNaCl = CM.V = 2. 0,25 = 0,5 mol

Khối lượng chất tan là: mNaCl = 58,5.0,5 = 29,25 gam

D. Bài tập thêm
Câu 1: Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%?

A. Hoà tan 15 gam NaCl vào 90 gam H2O.  

B. Hoà tan 15 gam NaCl vào 100 gam H2O.  

C. Hoà tan 30 gam NaCl vào 170 gam H2O.  

D. Hoà tan 15 gam NaCl vào 190 gam H2O.  

Câu 2: Để pha 100g dung dịch NaHCO3 4% thì khối lượng nước cần lấy là

A. 95 gam.                

B. 96 gam.                         

C. 97 gam.                     

D. 98 gam.     

Câu 3: Muốn pha 250 ml dung dịch NaOH nồng độ 0,5M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là

A. 62,5 ml.       

B. 67,5 ml.                  

C. 68,6 ml.            

D. 69,4 ml.  

Câu 4: Có 60 gam dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 25% là

A. 4 gam.                   

B. 5 gam.                      

C. 6 gam.                        

D. 7 gam.  

Câu 5: Pha loãng 20 gam dung dịch H2SO4 nồng độ 50% để được 50 gam dung dịch. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi pha loãng là

A. 7%.                  

B. 18%.              

C. 19%.            

D. 20%.

Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết

A. Lý thuyết & Phương pháp giải
1. Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước:
Tổng quát: Cho nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy pha chế V2 (ml) dung dịch A có nồng độ CM2 (M) từ dung dịch A có nồng độ CM1 (M)

Bước 1: Tính số mol chất tan có trong V2 (ml) dung dịch A nồng độ CM2 (M)

Công thức: n = CM2.V2 (mol)

Bước 2: Tính thể tích dung dịch A nồng độ CM1 (M):

Công thức: V1 = [image: image12.png]Cm1



 (lít)

Bước 3: Tính thể tích nước cần thêm vào: Vnước = V2 – V1
2. Pha loãng một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước:
Tổng quát: Cho nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy pha chế mdd2 (gam) dung dịch A có nồng độ C2% từ dung dịch A có nồng độ C1%

Bước 1: Tính khối lượng chất tan có trong m2 (gam) dung dịch A nồng độ C2%

Công thức: mct = [image: image13.png]mdd2.C%
100%



 gam

Bước 2: Tính khối lượng dung dịch A ban đầu có chứa mct chất tan

Công thức: mdd1 = [image: image14.png]100.mct
C1%




Bước 3: Tính thể tích nước cần thêm vào: mnước = mdd2 – mdd1
B. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Có nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy nêu cách pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,4M từ dung dịch CuSO4 2M

Lời giải:
Số mol chất tan có trong 100 ml dung dịch CuSO4 0,4M là:

nCuSO4 = CM.V = 0,4.[image: image15.png]100
1000



 = 0,04 mol

Thể tích dung dịch CuSO4 2M chứa 0,04 mol CuSO4 là:

V = [image: image16.png]


 = 0,02 lít = 20 ml

Cách pha chế: Đong lấy 20 ml dung dịch CuSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200 ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 100 ml và khuấy đều, ta được 100ml dung dịch CuSO4 0,4M

Ví dụ 2: Có nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy nêu cách pha chế 150 gam dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%

Lời giải:
Khối lượng NaCl có trong 150 g dung dịch NaCl 2,5% là:

mNaCl = [image: image17.png]mdd.C%_ 150.2,5
100% 100




 = 3,75 g

Khối lượng dung dịch NaCl ban đầu có chứa 3,75 g NaCl là:

mdd = [image: image18.png]100.mct _ 100.3,75
C% 10



 = 37,5 g

Khối lượng nước cần dung để pha loãng là: mH2O = 150 – 37,5 = 112,5 g

Cách pha chế:

- Cân lấy 37,5 g dung dịch NaCl 10% ban đầu đổ vào cốc có dung tích 200 ml

- Cân lấy 112,5 g nước cất đổ vào cốc đựng dung dịch NaCl trên. Khuấy đều, ta được 150 g dung dịch NaCl 2,5%

Ví dụ 3: Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Lời giải:
a) Số mol của chất tan là: nNaOH = [image: image19.png]


 = 0,2(mol)

Nồng độ mol của dung dịch NaOH là:

CM = [image: image20.png]0,8



 = 0,25 M

b) Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25M là:

n = CM.V = 0,25.[image: image21.png]200
1000



 = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1M chứa 0,05 mol NaOH là:

V = [image: image22.png]n 0,05
Cm 01



 = 0,5 lít = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là: VH2O = 500 – 200 = 300 ml

C. Bài tập vận dụng
Câu 1: Pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

Lời giải:
Đáp án B
Khối lượng chất tan không đổi và bằng: mct = [image: image23.png]mdd.C%_ 20.50%
100%  100%




 = 10 g

Nồng độ phần trăm dung dịch sau khi pha loãng là: C% = [image: image24.png]


 .100% = 20%

Câu 2: Muốn pha 250 gam dung dịch CuSO4 5% từ dung dịch CuSO4 20% thì khối lượng dung dịch CuSO4 20% cần lấy là:

A. 62,0 gam.

B. 62,5 gam.

C. 64,5 gam.

D. 65,0 gam.

Lời giải:
Đáp án B
Khối lượng CuSO4 có trong 250 g dung dịch CuSO4 5% là:

mCuSO4 = [image: image25.png]mdd.C% _ 250.5
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 = 12,5 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 20% có chứa 12,5 g CuSO4 là:

mdd = [image: image26.png]100.mct _ 100.12,5
C% 20



 = 62,5 g

Câu 3: Muốn pha 350 ml dung dịch NaOH nồng độ 1M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là:

A. 175 ml.

B. 180 ml.

C. 200ml.

D. 210 ml.

Lời giải:
Đáp án A
Số mol NaOH có trong 350 ml dung dịch NaOH 1M là:

n = CM.V = 1.[image: image27.png]320
1000



 = 0,35 mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M chứa 0,35 mol NaOH là:

V = [image: image28.png]


 = 0,175 lít = 175 ml

Câu 4: Có 60 gam dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi cô đặc dung dịch để chỉ còn 50 gam?

A. 22%.

B. 25%.

C. 30%.

D. 24%.

Lời giải:
Đáp án D
Khối lượng NaCl có trong dung dịch là:

mct = [image: image29.png]mdd.C% _ 60.20

100% 100



 = 12 g

Nồng độ dung dịch sau khi cô đặc là: C%sau = [image: image30.png]


 .100% = 24%

Câu 5: Muốn pha 300 ml dung dịch MgSO4 nồng độ 0,5M từ dung dịch MgSO4 1M thì thể tích dung dịch MgSO4 1M cần lấy là:

A. 100 ml.

B. 110 ml.

C. 150 ml.

D. 180 ml.

Lời giải:
Đáp án C
Số mol MgSO4 có trong 300 ml dung dịch MgSO4 0,5M là:

n = CM.V = 0,5.[image: image31.png]300
1000



 = 0,15 mol

Thể tích dung dịch MgSO4 1M chứa 0,15 mol MgSO4 là:

V = [image: image32.png]


 = 0,15 lít = 150 ml

Câu 6: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn?

A. 0,7M

B. 0,75M

C. 0,8M

D. 0,9M

Lời giải:
Đáp án C
Số mol đường có trong dung dịch sau khi trộn là: n = 0,5.2+1.3 = 4 mol

Thể tích của dung dịch sau khi trộn là: V = 2+3 = 5 lít

Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn là:

Áp dụng công thức: CM = [image: image33.png]<=

vl



 = 0,8M

Câu 7: Muốn pha chế 400 ml dung dịch H2SO4 0,5 M từ dung dịch H2SO4 2M thì cần lấy thể tích dung dịch H2SO4 2M là:

A. 100 ml.

B. 110 ml.

C. 150 ml.

D. 180 ml.

Lời giải:
Đáp án A
Số mol H2SO4 có trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,5M là:

n = CM.V = 0,5.[image: image34.png]400
1000



 = 0,2 mol

Thể tích dung dịch H2SO4 2M chứa 0,2 mol H2SO4 là:

V = [image: image35.png]


 = 0,1 lít = 100 ml

Câu 8: Để pha chế 650 g dung dịch NaCl 4% từ dung dịch NaCl 10% thì cần thêm số gam nước là:

A. 300 gam

B. 350 gam

C. 300 gam

D. 390 gam

Lời giải:
Đáp án D
Khối lượng NaCl có trong 650 g dung dịch NaCl 4% là:

mct = [image: image36.png]mdd.C% _ 6504

100% 100



 = 26 g

Khối lượng dung dịch NaCl 10% có chứa 26 gam NaCl là:

mdd = [image: image37.png]100.mct _ 100.26
Co% 10




 = 260 g

Khối lượng nước cần thêm là: mnước = 650 – 260 = 390 g

Câu 9: Có 60 gam dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 25% là

A. 4 gam.

B. 5 gam.

C. 6 gam.

D. 7 gam.

Lời giải:
Đáp án A
Khối lượng NaOH có trong 60 gam dung dịch 20% là:

mct = [image: image38.png]mdd.C% _ 60.20

100% 100



 = 12 g

Gọi khối lượng NaOH thêm vào là a (gam), ta có:

Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi thêm là: mct sau = 12 + a

Khối lượng dung dịch sau khi thêm là: mdd sau = 60 + a

Nồng độ dung dịch thu được là:

C% = [image: image39.png]12+a
60+a




 .100% = 25% ⇒ a = 4 gam

Câu 10: Muốn pha chế 250 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 10% thì cần thêm bao nhiêu gam nước ?

A. 100 gam

B. 110 gam

C. 150 gam

D. 200 gam

Lời giải:
Đáp án D
Khối lượng CuSO4 có trong 250 g dung dịch CuSO4 2% là:

mCuSO4 = [image: image40.png]mdd.C% _ 250.2

100% 100



 = 5 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 5 g CuSO4 là:

mdd = [image: image41.png]100.mct _ 100.5

Co% 10



 = 50 g

Khối lượng nước cần thêm là: mnước = 250 – 50 = 200 g

D. Bài tập thêm
Câu 1: Có 120 gam dung dịch KCl 10%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi cô đặc dung dịch chỉ còn 60 gam?

A. 10%.

B. 15%.

C. 20%.

D. 25%.

Câu 2: Muốn pha chế 450 gam dung dịch KOH 3,5% từ dung dịch KOH 10,5% thì cần thêm số gam nước là

A. 300 gam.

B. 310 gam.

C. 320 gam.

D. 330 gam

Câu 3: Muốn pha chế 500 gam dung dịch Na2CO3 2,5% từ dung dịch Na2CO3 12,5%

thì cần thêm số gam nước là

A. 350 gam.

B. 400 gam.

C. 450 gam.

D. 500 gam.

Câu 4: Muốn pha 300 gam dung dịch HCl 2% từ dung dịch HCl 12% thì khối lượng dung dịch HCl 12% cần lấy là

A. 40 gam.

B. 50 gam.

C. 60 gam.

D. 70 gam.

Câu 5: Muốn pha 150 gam dung dịch K2CO3 3,68% từ dung dịch K2CO3 8% thì khối lượng dung dịch K2CO3 8% cần lấy là

A. 69 gam.

B. 70 gam.

C. 71 gam.

D. 72 gam.

I/ PHA CHẾ DUNG DỊCH

1. Pha chế dung dịch.

a/ Xác định lượng SO3 và lượng dung dịch H2SO4 cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%.

b/ Xác định khối lượng dd KOH 7,93% cần lấy để khi hòa tan vào đó 47g K2O thì thu được dd KOH 21%.

(HSG huyện Long Thành năm học 2015-2016)

2. Nêu cách pha chế 500,0 ml dung dịch NaCl 0,9% (nước muối sinh lí) từ muối ăn nguyên chất và nước cất. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm cần thiết và mô phỏng cách tiến hành bằng hình vẽ.

(Đề thi HSG Tỉnh Bắc Ninh năm học 2011-2012)

3.  Thêm 100 gam nước vào dung dịch chứa 20 gam CuSO4 thì thấy nồng độ của dung dịch giảm đi 10%. Xác định nồng độ % của dd ban đầu.

(Đề thi HSG Tỉnh Bình Phước năm học 2011-2012)

4. Trình bày cách pha chế 800 gam dung dịch CuSO4 10% từ CuSO4.5H2O và nước (các thiết bị dụng cụ coi như đầy đủ)

(Đề thi TS 10 chuyên ĐHSP Hà Nội 2014-2015)
5. Từ dung dịch H2SO4 98% (khối lượng riêng 1,84 g/ml), dung dịch HCl 5M, nước cất và các dụng cụ cần thiết khác, hãy trình bày cách pha chế 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 1M. 

(HSG TP.HCM năm 2017-2018)

1/ Một học sinh A dự định làm thí nghiệm pha loãng H2SO4 như sau. Lấy một lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước vào trong cốc và khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Cách làm thí nghiệm như dự định của học sinh A sẽ gây nguy hiểm thế nào ? Hãy đưa ra cách làm đúng và giải thích. 

2/ Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích khi làm thí nghiệm sau: Cho một ít đường kính trắng vào cốc thủy tinh, rồi nhỏ từ từ 1-2 ml H2SO4 đặc vào. 

(HSG TP.HCM năm 2017-2018)

6. Xác định khối lượng của FeSO4.7H2O cần dùng để hòa tan vào 372,2 gam nước để điều chế được dung dịch FeSO4 3,8%.

(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2011-2012)
7. Cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O hoà vào bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế được 500 gam dung dịch CuSO4 8%.

1/  Để điều chế 40 kg dung dịch CuSO4 2% thì cần bao nhiêu gam CuSO4.5HHH    H2O?

2/  Người ta lấy V lít dung dịch CuSO4 2% (d = 1,0 g/ml) để bón cho 1 hecta đất trồng. Tính V biết mỗi m2 đất trồng cần bón 5 mg đồng (dưới dạng CuSO4).

(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2014-2015)
8.  Khi điều chế axit sunfuric người ta hấp thụ khí SO3 bằng dung dịch H2SO4 được oleum có công thức tổng quát là H2SO4.nSO3. Tính lượng khí SO3 hấp thụ vào 200 gam dung dịch H2SO4 96,4% thu được một loại oleum có phần trăm theo khối lượng của SO3 là 40,82%.

(Đề thi TS 10 chuyên Vũng Tàu 2015-2016)
9.  Cần bao nhiêu gam NaOH rắn và bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để pha được 2,5 lít dung dịch NaOH 2M. Cho khối lượng riêng của dung dịch NaOH 2M bằng 1,06 g/ml và khối lượng riêng của H2O bằng 1 g/ml.

(Đề thi TS 10 chuyên Phú Thọ 2004-2005)

10.  Có 3 dung dịch KOH 1M, 2M, 3M, mỗi dung dịch 1 lít. Hãy trộn lẫn các dung dịch này để thu được dung dịch KOH có nồng độ 1,8M và có thể tích lớn nhất.

(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Bình 2012-2013)
11.  Tính lượng FeS2 cần dùng đề điều chế một lượng SO3 đủ để hoà tan vào 100g dung dịch H2SO4 91% thành oleum có nồng độ 12,5%. Giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Đề thi TS 10 chuyên Hà Nam 2011-2012)
12.  Để gia tăng nồng độ của 50 gam dung dịch CuSO4 5% lên gấp hai lần, có ba học sinh đã thực hiện bằng ba cách khác nhau:

· Học sinh A: đun nóng dung dịch để làm bay hơi phân nửa lượng nước.

· Học sinh B: thêm 2,78 gam CuSO4 khan vào dung dịch.

· Học sinh C: thêm 50 gam dung dịch CuSO4 15% vào dung dịch.

Hỏi học sinh nào đã làm đúng? Giải thích.

(HSG huyện Tân Phú năm học 2011-2012)

13.  Có hai dung dịch: Dung dịch A chứa H2SO4 85%, dung dịch B chứa HNO3 chưa biết nồng đô. Hỏi phải trộn hai dung dịch này theo tỷ lệ khối lượng là bao nhiêu để dược một dung dịch mới, trong đó H2SO4 có nồng độ 60%, HNO3 có nồng độ 20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 ban đầu (biết khi trộn A với B không có phản ứng xảy ra).

(Đề thi TS 10 chuyên Điện Biên năm học 2018-2019)
II/ BÀI TOÁN TRUNG HÒA

14. Để trung hoà 50ml dung dịch NaOH 1,2M cần V(ml) dung dịch H2SO4 30% (D = 1,222g/ml). Tính V?

15. Trung hòa dd KOH 2M bằng 250ml HCl 1,5M.

a/ Tính thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng.

b/ Tính nồng độ mol của dd muối thu được sau phản ứng.

c/ Nếu thay dd KOH bằng dd NaOH 10% thì cần phải lấy bao nhiêu gam dd NaOH để trung hòa hết lượng axit trên
16. Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4  1M bằng dung dịch NaOH 20% 

a/ Viết PTHH

b/ Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng

c/ Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH?

17. Cho 0,1 lít dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M trung hòa vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. 

a/ Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

b/ Tính V.

(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Bình năm học 2013-2014)
18. Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,25M và HCl 0,75M. Tính thể tích dung dịch X vừa đủ để trung hoà 20ml dung dịch Y
19. Trong nước thải của một nhà máy có chứa axit H2SO4. Bằng thí nghiệm thấy rằng cứ 10 lít nước thải cần dùng 2g Ca(OH)2 để trung hoà. Mỗi giờ nhà máy thải ra 500 m3 nước thải.
a/ Tính khối lượng Ca(OH)2 cần dùng để trung hoà lượng nước thải trong 1 giờ? 

b/ Tính khối lượng CaO cần dùng trong 1 ngày. Biết nhà máy hoạt động 24giờ/ngày? 

(HSG huyện Nhơn Trạch năm học 2014-2015)

20. Dung dịch A có chứa 1 gam NaOH, dung dịch B có chứa 1 gam HCl. Đổ dung dịch A vào dung dịch B thì thu được dung dịch C. Hãy cho biết pH của dung dịch C nằm trong khoảng nào? Giải thích.
21. Trộn 300 gam dung dịch HCl 7,3% với 200 gam dung dịch NaOH 4%. Tính nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch thu được.

22. Cho 25g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 51g dung dịch H2SO4 0,2M, có khối lượng riêng D = 1,02 g/ml. Tính nồng độ % các chất sau phản ứng.

23. Khi trung hoà 100ml dung dịch của 2 axit H2SO4 và HCl bằng dung dịch NaOH, rồi cô cạn thì thu được 13,2g muối khan. Biết rằng cứ trung hoà 10 ml dung dịch 2 axit này thì cần vừa đủ 40ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch ban đầu.

24. Trộn dd A chứa NaOH và dd B chứa Ba(OH)2 theo thể tích bằng nhau được dd C. Trung hoà 100ml dd C cần hết 35ml dd H2SO4 2M và thu được 9,32g kết tủa. Tính nồng độ mol/l của các dd A và B. Cần trộn bao nhiêu ml dd B với 20ml dd A để hoà tan vừa hết 1,08g bột Al.

25. Thêm 100ml nước vào 100ml dd H2SO4 được 200ml dd X (d = 1,1 g/ml). Biết rằng 10ml dd X trung hòa vừa đủ 10ml dd NaOH 2M. Tính nồng độ mol và khối lượng riêng d của dd H2SO4 ban đầu.

26. Tính nồng độ mol (CM) ban đầu của dung dịch H2SO4 (dung dịch A) và dung dịch NaOH (dung dịch B). Biết rằng:  
- Nếu đổ 3 lít dung dịch A vào 2 lít dung dịch B thì thu được dung dịch có nồng độ của axit dư là 0,2M.

- Nếu đổ 2 lít dung dịch A vào 3 lít dung dịch B thì thu được dung dịch có nồng độ của NaOH dư là 0,1M. 

(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013 và HSG Tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015)
27. A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH. 

- Đổ 50 ml dung dịch A vào 50 ml dung dịch B thì được 1 dung dịch có tính axit với nồng độ H2SO4 là 0,6M. 

- Đổ 150 ml dung dịch B vào 50 ml dung dịch A thì được một dung dịch có tính kiềm với nồng độ NaOH là 0,2M. 

Xác định nồng độ mol của dung dịch A và dung dịch B (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn).
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2006-2007)

28. Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH biết rằng:

- 30ml dung dịch H2SO4 được trung hoà hết bởi 20ml dung dịch NaOH và 10ml dung dịch KOH 2M.

- 30ml dung dịch NaOH được trung hoà hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M.

29. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4, biết:

- Nếu lấy 60ml dd NaOH thì trung hòa hoàn toàn 20ml dung dịch H2SO4.

- Nếu lấy 20ml dung dịch H2SO4 tác dụng với 2,5g CaCO3 thì muốn trung hòa lượng axit dư phải dùng hết 10ml dung dịch NaOH ở trên.

30. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 và dung dịch KOH, biết:

- 20ml dung dịch HNO3 được trung hòa hết bởi 60ml dung dịch KOH.

- 20ml dung dịch HNO3 sau khi tác dụng hết với 2g CuO thì được trung hòa hết bởi 10ml dung dịch KOH.

31. A là dung dịch H2SO4 nồng độ x mol/l; B là dung dịch KOH nồng độ y mol/l. Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Trộn 200 ml dung dịch A với 300 ml dung dịch B thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa vừa đủ với 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch H2SO4 1M.

- Thí nghiệm 2: Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B thu được 500 ml dung dịch F. Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch F cần 2,04 g Al2O3.

Xác định x, y?
(HSG huyện Long Thành năm học 2013-2014)

32. A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH. Người ta tiến hành các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Trộn 0,3 lít dung dịch B với 0,2 lít dung dịch A ta được 0,5 lít dung dịch C. Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05 M tới khi quì đổi thành màu tím thì hết 40 ml dung dịch axit.

- Thí nghiệm 2: Trộn 0,2 lít dung dịch B với 0,3 lít dung dịch A ta được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1 M tới khi quì đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH.

1/ Tính nồng độ mol của các dung dịch A và B?

2/ Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 (ở trên) ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M thu được 3,262 gam kết tủa F. Mặt khác, lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung G ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi thì thu được 3,264 gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB : VA ?

(HSG huyện Long Thành năm học 2010-2011)

33. ** Có ba dung dịch, gồm hai dung dịch NaOH (dung dịch NaOH được đánh số tương ứng là dung dịch I và dung dịch II) và một dung dịch axit H2SO4 (dung dịch III).

Nếu trộn hai dung dịch NaOH (nói ở trên) theo thể tích bằng nhau, thu được dung dịch A. Trung hòa hoàn toàn dung dịch A bằng dung dịch H2SO4 (nói ở trên) thì thể tích dung dịch H2SO4 đem dùng cũng bằng thể tích dung dịch A.

Nếu trộn hai dung dịch NaOH (nói ở trên) theo tỉ lệ về thể tích là 2:1 thì thu được dung dịch B. Để trung hòa hết 30 ml dung dịch B thì cần dùng vừa đúng 32,5 ml dung dịch H2SO4 (nói ở trên).

Hỏi phải trộn hai dung dịch NaOH (nói ở trên) theo tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu để thu được dung dịch D mà khi trung hòa hết 70 ml dung dịch D thì cần vừa đúng 67,5 ml dung dịch H2SO4 (nói ở trên). Biết rằng, thể tích của dung dịch thu được bằng tổng thể tích của dung dịch ban đầu đem pha trộn. 

(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2009-2010)

34. Khi cho dung dịch chứa 36,5 gam HCl tác dụng với dung dịch chứa 40 gam NaOH thấy tỏa ra một lượng nhiệt là 57 KJ. Nếu cho 150 gam dung dịch H2SO4 10% tác dụng với 50 gam dung dịch KOH 11,2% thì lượng nhiệt tỏa ra là bao nhiêu?

(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2010-2011)
35. X và Y là các dung dịch HCl có nồng độ khác nhau. Lấy V1 lít X trộn với V2 lít Y được 2 lít dung dịch Z (cho rằng sự pha trộn không làm thay đổi thể tích của dung dịch).

a/ Tính nồng độ mol của dung dịch Z biết rằng V1 lít X phản ứng với dung dịch bạc nitrat dư thì thu được 35,875 gam kết tủa. V2 lít Y phản ứng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,3M.

b/ Tính nồng độ mol của các dung dịch X và Y, biết rằng nếu cho 0,1 lít X phản ứng hết với sắt thì lượng hidro thoát ra nhiều hơn so với 0,1 lít Y phản ứng hết với sắt là 448 ml (đktc).

(Đề thi TS 10 chuyên Lâm Đồng 2010-2011)
36. ** Cho 0,1 mol mỗi axit H3PO2 và H3PO3 tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được muối khan có khối lượng lần lượt là 10.4 gam và 15.8 gam. Xác định công thức cấu tạo 2 axit trên.

(Đề thi TS 10 chuyên ĐHSP Hà Nội 2014-2015)
37. Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lượng nước dư ta được  dung dịch A. Để trung hòa 
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 lượng dung dịch A cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 0,1 M . Tìm công thức của oleum.

(Đề thi TS 10 chuyên Vĩnh Phúc 2009-2010)
38.  Thêm dần dung dịch KOH 33,6% vào 40 ml dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,25 g/ml) đến khi trung hoà hoàn toàn thu được dung dịch A. Đưa A về OoC thu được dung dịch B có nồng độ 11,6% và khối lượng muối tách ra là m gam. Hãy tính m.

(Đề thi TS 10 chuyên Phú Thọ 2004-2005)

39. Trộn lẫn 100ml dung dịch NaHSO4 1M với 100ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch A.

a/ Viết phương trình hoá học xảy ra.

b/ Cô cạn dung dịch A thì thu được hỗn hợp những chất nào? Tính khối lượng của mỗi chất.

III/ BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC
40. Hòa tan một oxit kim loại hóa trị III bằng 400 ml dung dịch HNO3 0,2M. Sau phản ứng dung dịch làm đỏ quì tím và phải trung hòa bằng 100 gam dung dịch nước vôi trong 7,4%, rồi cô cạn dung dịch nhận được 6,48 gam muối nitrat khan. Tìm công thức hóa học của oxit ban đầu và khối lượng của nó.

(HSG TP. Biên Hòa năm học 2009-2010)

41.  Cho m(g) M2CO3.10H2O tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 5% thu được kết tủa B và dung dịch X chỉ chứa một chất tan. Nồng độ chất tan trong dung dịch X là 2,7536%. Tìm công thức của M2CO3.10H2O, sau đó viết 3 phương trình phản ứng điều chế trực tiếp M2CO3 từ oxit bazơ, bazơ và muối.

(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2013-2014)

42.  Hòa tan hoàn toàn 10,2g một oxit kim loại cần 331,8g dung dịch H2SO4 vừa đủ. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10%. Xác định CTHH của oxit kim loại.

43.  Hoà tan hoàn toàn  một lượng kim loại hoá trị hai bằng dd HCl 14,6% vừa đủ thu được một dd muối có nồng độ 18,19%. Kim loại đã dùng là ?

44.  * Hòa tan vừa hết kim loại R vào dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 11,22%. Xác định R?
45.  Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II (MO) vào một lượng dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ) ta được dung dịch Y chứa MSO​4 có nồng độ 22,64%. xác định nguyên tử lượng của M. 
(HSG huyện Tân Phú năm học 2010-2011)

46.  Cho oxit một kim loại hoá trị (II) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric 9,8% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch muối  sunfat có nồng độ 14,81%. Xác định CTHH của oxit trên. .
47.  Hoà tan vừa đủ oxit của kim loại M có công thức MO vào dung dịch H2SO4 loãng nồng độ 4,9% được dung dịch chỉ chứa một muối tan có nồng độ 7,69%. Xác định tên kim loại M.

48. * Hòa tan một lượng oxit của một kim loại R vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 22,05 % sau phản ứng thu được dung dịch B có nồng độ 23,83 %. Xác định công thức của oxit.
(HSG huyện Long Thành năm học 2015-2016)

49.  Hoà tan một lượng Oxit kim loại có hoá trị II vào một lượng vừa đủ bằng dung dịch H2SO4 có nồng độ a% tạo thành dung dịch muối sunfat có nồng độ b%.  Hãy xác định:  
a/ Nguyên tử khối của kim loại theo a, b.

b/ Nếu a% = 20%; b% = 22,64%. Cho biết công thức hoá học của axit kim loại đã dùng.
50.  Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại R hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 a% vừa đủ thì thu được một dung dịch muối của R có nồng độ b% . 

a/ Xác định nguyên tử khối của R theo a và b.

b/ Nếu cho a = 14% và b = 16,2%. Hãy xác định công thức của oxit.
a/  Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ X% tác dụng với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Na và Mg (dùng dư) ta thấy lượng khí hiđro tạo thành bằng 0,05a gam. Tính X?
b/  Khi hòa tan b gam oxit của một kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nói trên thì thu được dung dịch muối có nồng độ 18,2%. Xác định  kim loại M?
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2013-2014)

51.  * Hòa tan một hiđroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 6,3%, người ta thu được một dung dịch muối nitrat có nồng độ 8,96%.  Hãy xác định công thức hidroxit đã dùng.
(HSG huyện Nhơn Trạch năm học 2015-2016)

52.   Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là?
(Trích đề thi Tuyển sinh Cao đẳng năm 2007)

53.  * Hòa tan một lượng muối cacbonat của kim loại R vào một lượng dung dịch H2SO4 19,6% loãng,vừa đủ,thu được dung dịch muối sunfat 26,5734%. Hãy xác định công thức muối cacbonat và muối sunfat của kim loại đã cho.

(HSG huyện Tân Phú năm học 2009-2010)

54.  * Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim loại gì? 

55.  Trong một chiếc cốc đựng một muối cacbonat kim loại hóa trị I. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 10%vào cốc cho đến khi khí vừa thoát hết thu được muối Sunfat có nồng độ 13,63%. Hỏi đó là muối cacbonat của kim loại nào?

56.  * Hòa tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại M bằng một lượng dung dịch H2SO4 9,8% người ta thu được dung dịch muối sunfat có nồng độ 11,54%. Tìm công thức của muối cacbonat đã dùng?

57.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 11,7866%. Tính nồng độ phần trăm của FeCl2 trong dung dịch Y ? 

(HSG TP. Biên Hòa năm học 2014-2015)

58.  Cho 316,0 gam dung dịch một muối hiđrocacbonat (A) 6,25% vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam muối sunfat trung hoà. Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hiđrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3  vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 47,0 gam muối B. Xác định A, B.

(Đề thi HSG Tỉnh Bắc Ninh năm học 2011-2012)

59.  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và kim loại R trong dung dịch HCl 18,25% thu được khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa hai chất tan là RCl2 có nồng độ 19,10% và MgCl2 có nồng độ 7,14%. Xác định kim loại R.

(Đề thi HSG Tỉnh Nam Định năm học 2016-2017)
60.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Tính nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y.  

(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Bình năm học 2013-2014)
61.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dd HCl 20% thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%.

a/  Viết phương trình phản ứng.

b/  Tính nồng độ % của muối sắt trong dung dịch Y.

c/  Nếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu ?  

(Đề thi TS 10 chuyên TPHCM 2008-2009)
62.  Hỗn hợp (M) gồm oxit của một kim loại hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó được hoà tan hết bằng axit H2SO4 loãng vừa đủ, tạo ra khí (N) và dung dịch (L). Đem cô cạn dung dịch (L) thu được một lượng muối khan bằng 168% khối lượng (M). Xác định kim loại hoá trị II, biết khí (N) bằng 44% khối lượng của (M). 

(Đề thi TS 10 chuyên Lâm Đồng 2008-2009)
63.  Hòa tan hoàn toàn 0,297 gam hỗn hợp Natri và một kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào nước. Ta được dung dịch X và 56 ml khí Y (đktc). Xác định kim loại thuộc nhóm IIA và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

(Đề thi TS 10 chuyên Thanh Hóa 2010-2011 và TS 10 chuyên Nam Định 2010-2011)
IV/ BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐỘ TAN, TINH THỂ
64.  Độ tan của MgSO4 ở 200C là 35,1 gam. Khi thêm 1,0 gam MgSO4 vào 100,0 gam dung dịch MgSO4 bão hòa thấy xuất hiện 1,584 gam MgSO4 kết tinh ở dạng muối ngậm nước (X). Tìm công thức của (X).

(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2014-2015)

65.  Cho 40 g bột CuO tan hết trong dung dịch H2SO4 20% đem nung nóng vừa đủ, sau đó làm nguội dung dịch đến 10oC. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O ? Biết độ tan CuSO4 ở 10oC là 17,4 g

(HSG huyện Long Thành năm học 2013-2014)

66.  Hòa tan 8 gam CuO bằng dung dịch H2SO4 24,5% vừa đủ được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A tới nhiệt độ thích hợp thấy có 5 gam tinh thể ngậm nước tách ra. Dung dịch còn lại có nồng độ 29,77%. Tìm công thức phân tử của tinh thể hiđrat.

(HSG huyện Long Thành năm học 2014-2015)

67.  Hòa tan hết 16 gam CuO trong dung dịch H2SO4 20% đun nóng vừa đủ thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A xuống 10oC thấy có m gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch. Xác định giá trị m? (biết độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,4g/100g H2O).

(Đề thi HSG Tỉnh Nam Định năm học 2016-2017)
68.  Khi làm lạnh 900g dung dịch NaCl bão hoà ở 90oC về 0oC thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl khan tách ra, biết SNaCl (90oC) = 50g và SNaCl (0oC) = 35g.

(Đề thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014)
69.  Cho 500 gam dung dịch CuSO4 nồng độ 16% (dung dịch X). Làm bay hơi 100 gam H2O khỏi dung dịch X thì thu được dung dịch bão hòa (dung dịch Y). Tiếp tục cho m gam CuSO4 vào dung dịch Y thấy tách ra 10 gam CuSO4.5H2O kết tinh. Xác định giá trị của m.

(Đề thi HSG Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014-2015)
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 Đồ thị hình bên biễu diễn độ tan S trong nước của chất rắn X. 
a/ Hãy cho biết trong khoảng nhiệt độ từ 00C đến 700C có những khoảng nhiệt độ nào ta thu được dung dịch bão hòa và ổn định của X?

b/ Nếu 130 gam dung dịch bão hòa X đang ở 700C​ hạ nhiệt độ xuống còn 300C. Hỏi có bao nhiêu gam X khan tách ra khỏi dung dịch?

 (Đề thi HSG Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012 và HSG tỉnh Quảng Bình năm 2017-2018)
71.  Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X.

(Đề thi HSG Tỉnh Thái Bình năm học 2012-2013)
72.  Ở 12oC, có 1335 gam dung dịch bão hòa CuSO4, đun nóng dung dịch đến 90oC. Hỏi phải thêm bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này? Biết độ tan của CuSO4 ở 12oC, 90oC lần lượt là 33,5 và 80.
(Đề thi HSG Tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015)
73.  Ở 90oC có 540 gam dung dịch CuSO4 bão hòa. Làm lạnh dung dịch xuống còn 15oC. Hỏi có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch trong quá trình làm lạnh. Biết độ tan SCuSO4 (90oC) = 80 gam và SCuSO4 (15oC) = 25 gam.
(Đề thi HSG Tỉnh Lạng Sơn năm học 2011-2012)
74.  Thế nào là độ tan ? Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn và chất khí. Lập biểu thức liên hệ giữa độ tan và nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa.

(Đề thi TS 10 chuyên ĐHSP Hà Nội 2009-2010)
75.  Pha chế 35,8 gam dung dịch CuSO4 bão hòa ở 100oC. Đun nóng dung dịch này cho đến khi có 17,86 gam nước bay hơi, sau đó để nguội đến 20oC. Tính số gam tinh thể CuSO4.5H2O kết tinh. Biết rằng độ tan của CuSO4 ở 20oC và 100oC lần lượt là 20,7g và 75,4 g.

(Đề thi TS 10 chuyên ĐHSP Hà Nội 2009-2010)
76.  Cho nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl bão hòa ở 0oC là 25,93%; ở 90oC là 33,33%. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 90oC tới 0oC thì khối lượng dung dịch thu được là bao nhiêu gam?

(Đề thi TS 10 chuyên Lâm Đồng 2010-2011)
a/ Tính khối lượng CuSO4.5H2O và H2O để pha chế 500 gam dung dịch CuSO4 nồng độ 16% (dung dịch X). Nêu cách pha chế.

b/ Cho bay hơi 100 gam H2O khỏi dung dịch X thì dung dịch đạt đến bão hòa (dung dịch Y). Tiếp tục cho m gam CuSO4 vào dung dịch Y thì làm tách ra 10 gam kết tinh CuSO4.5H2O. Hãy xác định giá trị m.

(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Bình 2012-2013)
V/ TÍNH NỒNG ĐỘ SAU PHẢN ỨNG

77.  Hòa tan 37,6g hỗn hợp hai muối, gồm cacbonat trung tính và cacbonat axit của một kim loại kiềm vào 362,4 ml nước (d = 1,0g/ml), thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch nước vôi trong (dư), thu được 30,0g kết tủa. Hãy:

a/ Xác định công thức phân tử của hai muối trên.

b/ Tính nồng độ % của các chất tan có trong dung dịch X.

(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2003-2004)

78.  Lấy 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp KCl 1,5M và HCl 3M đem trộn với 100ml dung dịch B chứa hỗn hợp AgNO3 1M và Pb(NO3)2 1M

a/ Hãy chứng tỏ rằng, sau phản ứng hỗn hợp muối Nitrat phản ứng hết;

b/ Phải dùng bao nhiêu mililit dung dịch B để phản ứng vừa đủ 100ml dung dịch A ở trên? Tính khối lượng kết tủa thu được?

(HSG huyện Long Thành năm học 2014-2015)

79.  Hòa tan 13,3g hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào nước được 500g dung dịch A. Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3 dư được 2,87g kết tủa.
a/ Tính số gam mỗi muối ban đầu dùng.

b/ Tính nồng độ % các muối trong dung dịch A.

(HSG huyện Long Thành năm học 2015-2016)

80.  Trộn 50ml dung dịch Na2CO3 0,2M với 100ml dung dịch CaCl2 0,15M thì thu được một lượng kết tủa đúng bằng lượng kết tủa thu được khi trộn 50ml Na2CO3 cho trên với 100ml dd BaCl2 nồng độ a mol. Tính nồng độ a?
(HSG huyện Long Thành năm học 2015-2016)

81.  Có 600 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3, NaHCO3. Thêm 5,64 g hỗn hợp K2CO3 và KHCO3 vào dung dịch trên, thu được dung dịch A. Chia dung dịch A làm 3 phần bằng nhau:

· Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì cần thể tích vừa đủ là 15ml.

· Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HBr dư, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 8,125 g muối khan.

· Phần 3: Cho rất từ từ 100 ml dung dịch HCl vào thì thu được dung dịch B và 448 ml khí (đktc). Thêm dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch B, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,5 g kết tủa.

a/  Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch A? Giả sử thể tích dung dịch A vẫn là 600 ml.

b/  Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

(HSG huyện Long Thành năm học 2014-2015)

82.  Cho dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa đủ với dung dịch FeCl2 10%. Đun nóng trong không khí cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng (coi nước bay hơi trong quá trình đun nóng không đáng kể).

(HSG huyện Tân Phú năm học 2009-2010 và HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2012-2013)

83.  Cho 4,6 gam natri tác dụng hoàn toàn với nước, sau phản ứng thu được 100 gam dung dịch A. Dùng 50 gam dung dịch A cho tác dụng với 30 gam dung dịch CuSO4 16% thu được kết tủa B và dung dịch C.

1/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra.        

2/ Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch A và C.

3/ Lọc kết tủa B, rửa sạch đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Cho luồng khí H2 qua X ở điều kiện nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 2,08 gam chất rắn. Tìm lượng X tham gia phản ứng với H2.

(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2012-2013)

84.  Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tan vừa hết trong dd HCl 20%, thu được dd Y (chỉ chứa 2 muối). Viết các PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm của các chất trong dd thu được.

(Đề thi HSG Tỉnh Phú Thọ năm học 2013-2014)
85.  Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y.

(Đề thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014)
86.  Cho 272 gam dung dịch KHSO4 20% vào 200 gam dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và Na2CO3 0,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng có làm đổi màu quỳ tím không? Nếu có thì đổi sang màu gì?
 (Đề thi HSG Tỉnh Tây Ninh năm học 2014-2015)
87.  Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch A trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2% và CaCl2 là x%. Tính giá trị của x.

(Đề thi HSG Tỉnh Long An năm học 2014-2015)
88.  Dung dịch A chứa H2SO4, FeSO4 và MSO4, dung dịch B chứa NaOH 0,5M và BaCl2. Để trung hòa 200ml dung dịch A cần dùng vừa đủ 40ml dung dịch B.  Mặt khác khi cho 200ml dung dịch A tác dụng với 300ml dung dịch B thì thu được dung dịch C và 21,07g kết tủa D gồm một muối và hai hiđroxit. Để trung hòa dung dịch C cần 40ml dung dịch HCl 0,25M . Cho biết trong dung dịch C vẫn còn BaCl2 dư. 

a/  Xác định kim loại M biết rằng nguyên tử khối của M lớn hơn nguyên tử khối của Na.

b/  Tính CM của từng chất trong dung dịch A.

(Đề thi TS 10 chuyên ĐHSP Hà Nội 2009-2010)
89.  A là dung dịch H2SO4 có nồng độ a (M). Trộn 500 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch D. Biết 
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 dung dịch D phản ứng vừa đủ với 0,39 gam Al(OH)3.
a/  Tìm a.

b/  Hoà tan hết 2,668 gam hỗn hợp B gồm Fe3O4 và FeCO3 cần vừa đủ 100 ml dung dịch A. Xác định khối lượng từng chất trong hỗn hợp B.

(Đề thi TS 10 chuyên Thái Bình 2010-2011)
90.  Trộn V1(l) dung dịch A (chứa 9,125g HCl) với V2 (l) dung dịch B (chứa 5,475g HCl) được 2 (l) dung dịch D. Coi thể tích dung dịch D = Tổng thể tích dung dịch A và dung dịch B.

a) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch D.

b) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch A, dung dịch B (Biết hiệu nồng độ mol/lit của dung dịch A trừ nồng độ mol/lit dung dịch B là 0,4mol/l)

91.  Trộn 1/3 (l) dung dịch HCl (dd A) với 2/3 (l) dung dịch HCl (dd B) được 1(l) dung dịch HCl mới (dd C). Lấy 1/10 (l) dd C tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 8,61g kết tủa.

a) Tính nồng độ mol/l của dd C.

b) Tính nồng độ mol/l của dd A và dd B. Biết nồng độ mol/l dd A = 4 nồng dộ mol/l dd B.

92.  Có 2 dung dịch H2SO4 là A và B.

a) Nếu 2 dung dịch A và B được trộn lẫn theo tỉ lệ khối lượng 7 : 3 thì thu được dung dịch C có nồng độ 29%. Tính nồng độ % của dd A và dd B. Biết nồng độ dd B bằng 2,5 lần nồng độ dd A.

b) Lấy 50ml dd C (D = 1,27g/ml) cho phản ứng với 200ml dd BaCl2 1M. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ mol/l của dd E còn lại sau khi đã tách hết kết tủa, giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể.

93.  Trộn 200ml dung dịch HNO3 (dd X) với 300ml dung dịch HNO3 (dd Y) được dung dịch (Z). Biết rằng ½ dung dịch (Z) tác dụng vừa đủ với 7g CaCO3.

a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch (Z).

b) Người ta có thể điều chế dung dịch (X) từ dung dịch (Y) bằng cách thêm H2O vào dung dịch (Y) theo tỉ lệ thể tích: VH
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O : Vdd(Y) = 3:1. Tính nồng độ mol/l dung dịch (X) và dung dịch (Y)? Biết sự pha trộn không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

94.  Cho dung dịch (X) gồm axit HCl và H2SO4, người ta làm những thí nghiệm sau:

- TN 1: Cho 50(ml) dd (X) tác dụng với Bạc Nitrat dư thu được 2,87(g) kết tủa.

- TN2: Cho 50(ml) dd (X) tác dụng với Bari Clorua dư thu được 4,66(g) kết tủa.

a/ Tìm nồng độ mol của các Axit trong dd (X).

b/ Cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,2M để trung hòa 50ml dd (X).

95.  Trong một dung dịch H2SO4 (dung dịch X) số nguyên tử oxi gấp 1,25 lần số nguyên tử hiđro.
a/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X?

b/ Lấy 1 phần dung dịch X ơ trên rồi pha loãng bằng nước cất, thu được dung dịch H2SO4 có nồng độ 9,8%. Dung dịch mới này hòa tan vừa đủ 1 lượng muối cacbonat của kim loại R, sau phản ứng thu muối sunfat có nồng độ 14,18%. Xác định kim loại R và công thức muối cacbonat?

c/ Cho 18 gam hỗn hợp Y gồm Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hoàn toàn trong phần dung dịch X còn lại ở trên (có to), thu được V lít khí SO2 duy nhất (đktc). Tìm khoảng giá trị của V?

 (HSG TP. Biên Hòa năm học 2015-2016)

96. [NXL] Trong một dung dịch H2SO4 (dung dịch X) số nguyên tử oxi gấp 1,5 lần số nguyên tử hiđro.
a/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X?

b/ Lấy 1 phần dung dịch X ơ trên rồi pha loãng bằng nước cất, thu được dung dịch H2SO4 có nồng độ 9,8%. Dung dịch mới này hòa tan vừa đủ 1 lượng muối cacbonat của kim loại R, sau phản ứng thu muối sunfat có nồng độ 11,54%. Xác định kim loại R và công thức muối cacbonat?

c/ Cho 18,4 gam hỗn hợp Y gồm Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 2) tan hoàn toàn trong phần dung dịch X còn lại ở trên (có to), thu được V lít khí SO2 duy nhất (đktc). Tìm khoảng giá trị của V?

97.  Phân tử chất A được tạo nên bởi ba nguyên tố: H, S và O. Người ta thực hiện hai thí nghiệm sau đây:

a/  Cho 89,0g A phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 (vừa đủ), chỉ tạo ra một chất kết tủa màu trắng và không có chất khí bay ra; trong dung dịch sau phản ứng không chứa muối tan. Tách kết tuả, rửa sạch, sấy khô, cân nặng 233g. Kết tủa này không tan trong axit, không tan trong dung dịch kiềm và không bị đốt cháy ngoài không khí. 

b/  Lấy 35,6g A hòa tan hoàn toàn vào 196g dung dịch H2SO4 5%, thu được dung dịch axit H2SO4 mới, có nồng độ là C% . 

1/ Hãy xác định công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A nhỏ hơn 265đvC.

2/ Tính nồng độ C% của dung dịch axit H2SO4 mới thu được.

(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2003-2004)
98. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 8 và dung dịch Z có nồng độ 36%. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là?
99. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3, K2CO3 trong lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%, thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch Y có nồng độ 25,0841%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 59,6 gam muối khan. Giá trị của m là?
100. Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ), thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là?
101. Cho m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ, thu được dung dịch X có nồng độ là 21,302% và 3,36 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 80,37 gam muối khan. m có giá trị là ?
[image: image45.png]



�t0(0C)








-1-

_1306828069.unknown

_1599292913.unknown

